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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: GDCD - 7
	TT
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
	*Nhận biết: 
- Biết được  giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.
 
	1TN
	
	
	



	2
	Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chi sẻ
	*Nhận biết: 
- Biết được biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	1TN
	
	
	

	
	Bài 3: học tập tự giác, tích cực
	Nhận biết: 
- Nêu được biểu hiện học tập tự giác tích cực.
	1TN
	
	
	

	
	Bài 4: Giữ chữ tín
	* Nhận biết:
- Biết được biểu hiện của giữ chữ tín.
* Thông hiểu:
- Hiểu được thế nào là chữ tín.
- Biết được ý nghĩa của giữ chữ tín.
* Vận dụng cao: Biết được tác hại của việc không giữ chữ tín
	1TN
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	Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa 
	* Nhận biết
- Hiểu được hành vi phạm Pháp luật trong về bảo vệ di sản
- Biết được thế nào là di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.
- Biết được các quy định của Pháp luật trong về bảo vệ di sản.
- Nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa.
* Thông hiểu: - Biết được di sản văn hóa  là gì?
-Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ di sản văn hóa.
	4TN
	1TN
1TL
	
	

	
	Bài 6 Ứng phó với tâm lý căng thẳng
	* Nhận biết
- Biết được biểu hiện của căng thẳng.
- Biết được nguyên nhân gây căng thẳng.
- Biết được ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng.
- Biết được căng thẳng tâm lí là gi?
* Vận dung : - Biết được cách ưng phó với tâm lí căng thẳng.
	4TN
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	Tổng
	
	14
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	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	100%








	

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

	TRƯỜNG PTDTBTTHCS TRÀ DƠN
	Môn: GDCD - Lớp 7 

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)  (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1: “Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Truyền thống quê hương.			B. Phong tục tập quán.
C. Truyền thống gia đình.				D. Nét đẹp bản địa.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A.Thờ ơ trước khó khăn, đau khổ của người khác.
B. Giúp đỡ người khác với thái độ ban ơn, kể lễ.
C. Không vui vẻ khi bạn đạt thành tích cao.
D. Lắng nghe, động viên, an ủi mọi người.
Câu 3.  Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác, tích cực?
A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học và làm bài tập về nhà.
B. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.
C. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.
D. Bạn A cho rằng chỉ cần học thuộc tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra
Câu 4. Xác định ý kiến đúng về người giữ chữ tín?
A. Bán hàng không đúng với quảng cáo là không giữ chữ tín.
B. Giữ chữ tín là làm mọi cách cho người khác tin mình.
C. Giữ chữ tín là giữ lời hứa.
D. Chỉ người lớn mới cần giữ chữ tín.
Câu 5. Người biết giữ chữ tín là người
A. biết coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình	
B. luôn nói sai sự thật.
 C. không trọng lời nói của nhau.				                 
 D. không tin tưởng nhau.
Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ chữ tín?
A. Nói một đằng làm một nẻo.			B. Lời nói đi đôi với việc làm
C. Luôn nghi ngờ mọi người.			D. Hứa nhưng không thực hiện.
Câu 7. Di sản văn hoá bao gồm
A. di sản văn hoá vật thể và hữu hình            	B. di sản văn hoá phi vật thể và vô hình
C. di sản văn hoá hữu hình và vô hình           	D. di sản văn hoá vật thể và phi vật thể
Câu 8: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?
A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.
B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.
C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.
D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.
.Câu 9. Những việc làm nào dưới đây không góp phần bảo tồn di sản văn hoá? 
A. Sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hoá ở địa phương.
B. Mặc trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày lễ hội.
C. Khắc tên mình lên di tích khi tới tham quan.
D. Biểu diễn các khúc dân ca trong những ngày lễ kỉ niệm của trường.
Câu 10: Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?
A. Báo cho chính quyền địa phương.		B. Mang đi bán.
C. Lờ đi coi như không biết.			D. Giấu không cho ai biết.
Câu 11: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản.						B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.				D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 12. Những người trải qua mức độ căng thẳng tâm lí cao hoặc căng thẳng trong một thời gian dài có thể gặp các vấn đề về
A. tiền bạc.						B. thành tích thi đua.
C. hoạt động giao tiếp xã hội.			D. sức khỏe tinh thần và thể chất.
Câu 13. Khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, chóng mặt,…là một số biểu hiện của
A. cơ thể bị căng thẳng.				B. học sinh chăm học.
C. người trưởng thành.				D. học sinh lười tập thể dục.
Câu 14. Một trong những nguyên nhân chủ quan gây ra căng thẳng là
A. áp lực học tập.					B. lo lắng thái quá
C. sự kì vọng quá lớn của gia đình.		D. các mối quan hệ bạn bè.
Câu 15. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Em nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Vùi mình vào chơi game để quên nối buồn.	B. Trốn trong phòng để khóc.
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân.		D. Âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với ai.

II. TỰ LUẬN ( 5,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm): Theo em, việc không giữ chữ tín có thể gây tác hại gì đối với các quan hệ xã hội?
Câu 2. (2,0 điểm): Di sản văn hóa là gì? Là học sinh, em phải làm gì để góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
Câu 3 (2,0 điểm).  Em sẽ làm gì khi sắp đến kì kiểm tra mà bài tập thì quá nhiều, không có đủ thời gian để hoàn thành nên rất căng thẳng, lo âu, mất ngủ?

--------------- Hết---------------

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn: GDCD - 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
(Mỗi ý đúng được 0,33 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	C



[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	- Người không giữ chữ tín sẽ gây mất niềm tin; không nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người; đồng thời khó xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn bè, người thân và đối tác.
	1,0

	2
(2,0 điểm)
	 - Di sản văn hóa là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Học sinh có nhiệm vụ: giới thiệu các di sản văn hóa; giữ gìn các di sản văn hóa;đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.
	1,0

1,0

	3
(2,0 điểm)
	- Em sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tâm lí căng thẳng.
- Sau đó lựa chọn giải pháp ứng phó như thư giãn bản thân bằng việc chạy bộ, đi bộ, hít thở sâu, suy nghĩ tích cực, hoặc tìm sự giúp đỡ của cha mẹ, người thân, thân cô giáo, bạn bè,…
 
	0,5
1,5



*Đối với HSKT: Chỉ cần làm 5 câu TNKQ và 40% số điểm câu tự luận.
.
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